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Lớp Hán tự NÂNG CAO 1 

 
第 1 日目 

Chữ hán ngày 1 

安 案 暗 騒 掃 送 総 

AN ÁN ÁM TAO TẢO TỐNG TỔNG 

 

安 

あん 

 

 

やすい 

AN 

安心 

安全 

安定 

安い 

あんしん 

あんぜん 

あんてい 

やすい 

an tâm 

an toàn 

an định 

rẻ 

案 あん ÁN 
案内 

提案 

あんない 

ていあん 

hướng dẫn, giải thích 

đề án 

暗 
あん 

 

くらい 

ÁM 

暗記 

暗号 

暗い 

あんき 

あんごう 

học thuộc lòng 

ám hiệu 

tối, âm u 

騒 
そう 

さわぐ 
TAO 

騒音 

騒ぐ 

そうおん 

 

tiếng động, tiếng ồn 

làm ồn 

掃 
そう 

はく 
TẢO 

掃除 

掃く 

そうじ sự dọn dẹp 

quét 

送 
そう 

 

おくる 

TỐNG 

送別 

送信 

送る 

そうべつ 

そうしん 

tiễn biệt 

truyền tin, truyền gửi 

gửi, truyền 

総 そう TỔNG 
総合 

総理 

そうごう 

そうり 

tổng hợp 

tổng thống 

 

 

 

  



 www.lophoctiengnhat.com       Danh sa ́ch âm On -Kun  

2 - ページ 
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第 2 日目 

 

 

 

 

 

 

葬 そう TANG 
葬式 

葬送 

そうしき 

そうそう 

đám tang 

đưa tang 

装 
そう 

しょう 
TRANG 

装置 

衣装 

そうち 

いしょう 

trang thiết bị 

y phục 

創 そう SÁNG 
創見 

創作 

そうけん 

そうさく 

sáng kiến 

sáng tác 

操 そう THAO 
操作 

体操 

そうさ 

たいそう 

thao tác 

môn thể dục 

倉 
そう 

くら 
THƯƠNG 

倉庫 

倉 

そうこ nhà kho 

kho hàng 

相 
そう 

しょう 

あい 

TƯƠNG 

相互 

首相 

相手 

そうご 

しゅしょう 

あいて 

tương hỗ 

thủ tướng 

đối phương 

想 そう 

 
TƯỞNG 

想像 

感想 

そうぞう 

かんそう 

tưởng tượng 

cảm tưởng 

 

 

 

 
 Ba ̀i ho ̣c ha ́n tự nâng cao 1 câ ̣p nhâ ̣t ngày 16/03/2014.  

Ca ́c video ba ̀i ho ̣c, luyê ̣n tâ ̣p, ba ̀i tâ ̣p, tră ́c nghiệm cho kho ́a ha ́n tự nâng cao na ̀y ca ́c bạn vui lo ̀ng truy câ ̣p 

website da ̣y tiếng Nhâ ̣t trực tuyến www.lophoctiengnhat.com  để tham kha ̉o thêm. Ca ́c bản sửa lô ̃i va ̀ nâng câ ́p 

cho ba ̀i ho ̣c na ̀y, download ta ̣i website chuyên mu ̣c ha ́n tự nâng cao. 

Ca ́c báo lô ̃i, sai xo ́t, go ́p y ́ vui lo ̀ng liên la ̣c la ̣i Ban Qua ̉n trị Website ta ̣i địa chỉ Email: 

admin@lophoctiengnhat.com.  

Chữ hán ngày 2 

葬 装 創 操 倉 相 想 

TANG TRANG SÁNG THAO THƯƠNG TƯƠNG TƯỞNG 

http://www.lophoctiengnhat.com/
mailto:admin@lophoctiengnhat.com

